	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NAM ĐỊNH

–––––––––––––

Số:  160/KH-HĐND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nam Định, ngày 08 tháng 9 năm 2016


KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

“Bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách
công cộng theo tuyến cố định, xe buýt và xe taxi trên địa bàn tỉnh”
Căn cứ quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: “Bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách công cộng theo tuyến cố định, xe buýt và xe taxi trên địa bàn tỉnh” của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Đoàn giám sát xây dựng Kế hoạch giám sát như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
- Xem xét, đánh giá thực trạng hoạt động vận tải hành khách công cộng theo tuyến cố định, xe buýt và xe taxi; xem xét những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo đảm an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông, như lái xe, phương tiện, bến, điểm dừng đỗ, kiểm tra và xử lý vi phạm. 

- Giám sát cần chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đoàn giám sát kiến nghị biện pháp cần thiết để nâng cao sự an toàn trong vận tải hành khách công cộng theo tuyến cố định, xe buýt và xe taxi, hoàn thiện kết cấu hạ tầng để đảm bảo sự đi lại của nhân dân được thuận tiện.

- Việc giám sát đảm bảo đúng kế hoạch, nội dung đã đề ra, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát báo cáo chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm về báo cáo của mình. Sau giám sát, Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát với Ban Pháp chế để ban hành báo cáo kết quả giám sát của Ban. 
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ GIÁM SÁT

1. Luật giao thông đường bộ (số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008).

2. Luật xử lý vi phạm hành chính (số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012)

3. Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

4. Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Áp dụng nghị định này vì có hiệu lực pháp luật trong thời điểm giám sát từ tháng 01/2015 đến 6/2016).

5. Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

6. Thông tư số 45/2014/TT-BCA ngày 15/10/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

7. Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

8. Thông tư số 65/2012/TT-BCA ngày 30/10/2012 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ.

9. Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 04/01/2016 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

10. Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

11. Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

12. Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014.

13. Thông tư số 92/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

14. Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã. 
15. Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách.

16. Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
III. NỘI DUNG, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỊU SỰ GIÁM SÁT

1. Nội dung:

- Việc bảo đảm an toàn cho hành khách, lái xe, người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
- Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh vận tải hành khách công cộng theo tuyến cố định, xe buýt và xe taxi; mối quan hệ giữa việc chấp hành các quy định này và sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách.

- Hiện trạng điểm dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe và trạm thu phí.

2. Phạm vi: thời gian lấy số liệu từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2016.
3. Đối tượng và cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát: hoạt động vận tải hành khách công cộng theo tuyến cố định, xe buýt và xe taxi.

a) Sở Giao thông vận tải,

b) Công an tỉnh,

c) Một số doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách công cộng theo tuyến cố định, xe buýt và xe taxi:
- Công ty CP ĐT LH VTOT Hà Nam Ninh. Địa chỉ: Km2 đường Điện Biên, xã Lộc Hòa, TP. Nam Định.
- Công ty CP Xuân Thiệu Nam Định. Địa chỉ: đường Đông A, lô 17 KĐT Hòa Vượng, TP. Nam Định.
- Công ty TNHH ô tô Đại Duy. Địa chỉ: Cụm công nghiệp thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.
- Hợp tác xã vận tải Hòa Bình. Địa chỉ: 436 Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định.
- Công ty CP Trường Duy. Địa chỉ: Tân Giang, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực.
- Công ty TNHH DV ô tô Tấn Phát. Địa chỉ: khu 5B, TT. Ngô Đồng, huyện Giao Thủy.
- Công ty CP TM và VT Tấn Hưng. Địa chỉ: tổ 18, TT. Xuân Trường, huyện Xuân Trường.
- Công ty CP 27-7 Hải Hậu. Địa chỉ: xã Hải Long, huyện Hải Hậu.
- Hợp tác xã VTĐB Quỹ Nhất. Địa chỉ: khu II, TT. Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng.
- Công ty CPVT Nam Trực. Địa chỉ: Km10, Quán Triền, xã Nam Dương, huyện Nam Trực.

- Công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định. Địa chỉ: số 7 Trần Nhân Tông, P. Văn Miếu, TP. Nam Định.

- Chi nhánh Nam Định - Công ty CP TM VT Hoàn Kiếm. Địa chỉ: xóm 1, xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường.
IV. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT VÀ LỊCH TIẾN HÀNH CÁC CÔNG VIỆC
Đoàn giám sát có nhiệm vụ, quyền hạn theo Khoản 2 Điều 80 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và thực hiện giám sát theo Kế hoạch này. Cụ thể là:
- Yêu cầu các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát, giải trình vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm. Việc báo cáo của các cơ quan, tổ chức thực hiện theo Đề cương giám sát, những việc còn lại thực hiện tại buổi làm việc trực tiếp tới cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát.
- Xem xét, xác minh, mời chuyên gia tư vấn về vấn đề mà Đoàn giám sát thấy cần thiết. Việc xem xét, xác minh (viết gọn là khảo sát) do lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế thực hiện. 
- Mời đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh tham gia.
- Trước ngày 15/9/2016 ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát, xây dựng đề cương báo cáo và thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương báo cáo với các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát.

- Các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát gửi báo cáo về Đoàn giám sát trước ngày 22/9/2016.

- Từ ngày 23 đến ngày 26/9/2016 thông báo chương trình, thành phần Đoàn giám sát tới các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát.

- Từ ngày 06 đến ngày 21/10/2016, tổ chức khảo sát và tiến hành giám sát.
- Từ ngày 21 đến ngày 30/10/2016 Ban Pháp chế xây dựng và ban hành báo cáo kết quả giám sát, gửi Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ban Pháp chế và các thành viên Đoàn giám sát có trách nhiệm thực hiện kế hoạch giám sát.

Cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát xây dựng báo cáo chính thức theo Đề cương báo cáo, gửi về Đoàn giám sát 15 bản trước ngày 22/9/2016; thực hiện quyền, trách nhiệm theo Điều 7 và Điều 8 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015.
Văn phòng HĐND tỉnh bảo đảm kinh phí, phương tiện và phân công chuyên viên phục vụ Đoàn giám sát.

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Các thành viên Đoàn giám sát;
- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Các cơ quan, tổ chức chịu sự GS;

- Lưu: VT, Ban PC.
	TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
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